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1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	BÀI 13. DI TRUYỀN LIÊN KẾT

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 9.
· Nội dung bài học: 

I. Thí nghiệm của Moocgan:  
- HS nghiên cứu thông tin trong mục I SGK và quan sát hình 13 “Cơ sở tế bào học của di truyền liên kết” để trả lời các câu hỏi:
+ Tại sao phép lai giữa ruồi đực F1 với ruồi cái thân đen, cánh cụt được gọi là phép lai phân tích?
+ Moocgan tiến hành phép lài phân tích nhằm mục đích gì?
+ Vì sao dựa vào tỉ lệ kiểu hình 1:1, Moocgan cho rằng các gen quy định tính trạng màu sắc thân và hình dạng cánh cùng nằm trên 1 NST?
+ So sánh với sơ đồ lai trong phép lai phân tích về 2 tính trạng của Menđen em thấy có gì khác?
+ Hiện tượng di truyền liên kết là gì?
→ HS ghi kết luận về di truyền liên kết bên dưới vào vở.


- Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen nằm trên cùng 1 NST cùng phân li trong quá trình phân bào.
II. Ý nghĩa của di truyền liên kết:  
- HS nghiên cứu thông tin trong mục II SGK tr. 43 và trả lời câu hỏi:
+ So sánh kiểu hình F2 trong trường hợp phân li độc lập và di truyền liên kết?
+ Ý nghĩa của di truyền liên kết là gì?
→ HS ghi kết luận về ý nghĩa của hiện tượng di truyền liên kết bên dưới vào vở.



- Dựa vào sự di truyền liên kết, người ta có thể chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn được di truyền cùng với nhau.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	HS ghi câu trả lời vào tập vở:
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:
Câu 1: Di truyền liên kết là:
   A. hiện tượng nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một NST cùng phân li trong quá trình phân bào.
 B. hiện tượng nhóm gen được di truyền cùng nhau, quy định một tính trạng.
   C. hiện tượng nhiều gen không alen cùng nằm trên 1 NST.
   D. hiện tượng nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên các cặp NST tương đồng khác nhau.
Câu 2: Hiện tượng di truyền liên kết có ý nghĩa gì?
   A. Dựa vào sự di truyền liên kết, người ta có thể chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn di truyền riêng lẻ.
   B. Dựa vào sự di truyền liên kết, người ta có thể chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn được di truyền cùng với nhau.
   C. Dựa vào sự di truyền liên kết, người ta có thể chọn được từng tính trạng tốt luôn được di truyền cùng với nhau.
   D. Dựa vào sự di truyền liên kết, người ta có thể chọn được từng tính trạng tốt luôn được di truyền riêng lẻ.

	ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.















	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 9.
· Nội dung bài học: 
GỢI Ý ÔN TẬP:
HS hệ thống nội dung kiến thức của chương 1 và 2; ghi nội dung trọng tâm bên dưới vào vở và học thuộc.



1) Các thuật ngữ:
[bookmark: _GoBack]- Di truyền, biến dị, tính trạng, cặp tính trạng tương phản, nhân tố di truyền (gen), giống thuần chủng (còn gọi là dòng thuần chủng) (Xem bài 1 SGK).
- Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể.
- Kiểu hình là tập hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể.
- Thể đồng hợp: cơ thể có kiểu gen gồm các cặp gen giống nhau (được gọi là dòng thuần chủng). 
          + Thể đồng hợp trội: AA, BB
+ Thể đồng hợp lặn: aa, bb
- Thể dị hợp: cơ thể có kiểu gen gồm các cặp gen gen tương ứng khác nhau (VD: Aa, Bb)
- Lai phân tích: phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trạng trội cần xác định kiểu gen với cơ thể mang tính trạng lặn.
2) Các kí hiệu
- P (parentes): cặp bố mẹ xuất phát.
- × là Phép lai.
- G (gamete): giao tử; ♂ là giao tử đực (hoặc cơ thể đực); ♀ là giao tử cái (hoặc cơ thể cái).
- F (filia): thế hệ con. F1: thế hệ thứ nhất; F2: là thế hệ thứ 2 được sinh ra từ F1 do tự thụ phấn hoặc giao phối.
3) Lai một cặp tính trạng:
Đối tượng thí nghiệm của Menđen khi thực hiên lai một hoặc hai cặp tính trạng đều là ĐẬU HÀ LAN.
- Mô tả được thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen.
- Khi lai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.
- Nội dung của quy luật phân li: “Trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.
4) Lai hai cặp tính trạng:
- Mô tả được thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen.
- Khi lai hai bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau, thì F2 cho tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.
- Nội dung của quy luật phân li độc lập: Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.
- Ý nghĩa: Quy luật phân li độc lập giải thích được một trong những nguyên nhân làm xuất hiện biến dị tổ hợp, có ý nghĩa quan trọng trong chọn giống và tiến hoá. 
- Biến dị tổ hợp: chính sự phân li độc lập của các cặp tính trạng của P đã làm xuất hiện các kiểu hình khác P, kiểu hình này được gọi là biến dị tổ hợp. Ý nghĩa: làm phong phú di truyền ở những loài sinh vật có hình thức sinh sản hữu tính (giao phối).
5) Nhiễm sắc thể:
- Cặp NST tường đồng gồm 2 NST giống nhau về hình dạng, kích thước, trong đó có 1 NST có nguồn gốc từ bố, 1 NST có nguồn gốc từ mẹ.
- Phân biệt bộ NST lưỡng bội và đơn bội:
+ Bộ NST lưỡng bội (kí hiệu 2n): là bộ NST chứa các cặp NST tương đồng.
+ Bộ NST đơn bội (kí hiệu n): là bộ NST chứa mỗi NST của cặp NST tương đồng.
- Mỗi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng về số lượng, hình dạng, cấu trúc NST.
- Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì giữa của quá trình phân bào (NST kép). NST kép gồm 2 crômatit gắn với nhau ở tâm động. Mỗi crômatit gồm 1 phân tử ADN và prôtêin loại histôn.
- Chức năng: NST là cấu trúc mang gen, có bản chất là ADN, chính nhờ sự tự nhân đôi của ADN dẫn tới sự tự nhân đôi của NST, do đó các gen quy định các tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.
6) Nguyên phân:
- Nguyên phân diễn ra ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai.
- Những biến đổi cơ bản của NST ở các kì của nguyên phân (xem bài 9).
- Kết quả: Từ một tế bào mẹ (2n) qua nguyên phân tạo ra 2 tế bào con có bộ NST giống như tế bào mẹ.
- Ý nghĩa: là phương thức sinh sản của tế bào; giúp cơ thể lớn lên, duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào. Là cơ sở của sự sinh sản vô tính.
7) Giảm phân:
- Giảm phân diễn ra ở tế bào sinh dục chín, gồm hai lần phân bào liên tiếp nhưng NST chỉ nhân đôi 1 lần ở kì trung gian I.
- Những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân I và giảm phân II. (xem bài 10).
- Kết quả: Từ 1 tế bào mẹ mang bộ NST lưỡng bội (2n NST) qua giảm phân tạo ra 4 tế bào con có bộ NST đơn bội (n NST).
8) Phát sinh giao tử và thụ tinh:
- Ở động vật, mỗi tinh bào bậc 1 cho ra 4 tinh trùng, còn mỗi noãn bào bậc 1 cho ra 1 trứng.
- Thụ tinh là sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa 1 giao tử đực và 1 giao tử cái, về bản chất là sự kết hợp của 2 bộ nhân đơn bội (n NST) tạo ra bộ nhân lưỡng bội (2n NST) ở hợp tử.
- Ý nghĩa của Giảm phân, thụ tinh: Sự phối hợp của các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của các loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể. Đồng thời, còn làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp, tạo nguồn nguyên liệu phong phú cho chọn giống và tiến hoá.
9) Cơ chế xác định giới tính của cơ thể:
- Vai trò của cặp NST giới tính: quy định tính đực, cái của cơ thể. VD: Ở người và động vật có vú, ruồi giấm .... XX ở giống cái, XY ở giống đực.
- Đặc điểm của cặp NST giới tính: mang gen quy định tính đực, cái và 
tính trạng liên quan tới giới tính. 
- Cơ chế xác định giới tính ở sinh vật dựa trên sự phân li và tổ hợp cặp NST giới tính trong giảm phân và thụ tinh.
- Tỉ lệ nam: nữ xấp xỉ 1:1 do số lượng giao tử (tinh trùng mang X) và giao tử (mang Y) tương đương nhau, quá trình thụ tinh của 2 loại giao tử này với trứng X sẽ tạo ra 2 loại tổ hợp XX và XY ngang nhau.
- Sự phân hoá giới tính còn chịu ảnh hưởng của các nhân tố môi trường bên trong và bên ngoài. Giúp con người chủ động điều chỉnh tỉ lệ đực, cái phù hợp với mục đích sản xuất.
10) Di truyền liên kết:
- Khái niệm: Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen nằm trên cùng 1 NST cùng phân li trong quá trình phân bào.
- Ý nghĩa: Dựa vào sự di truyền liên kết, người ta có thể chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn được di truyền cùng với nhau.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.







	HS ghi câu trả lời vào tập vở:
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:
Câu 1: Kiểu gen nào dưới đây được xem là thuần chủng?
A.	AA và aa
B.	AA, Aa và aa
C.	Aa
D.	AA và Aa
Câu 2: Thế hệ F2 trong lai một cặp tính trạng của MenĐen có đặc trưng là gì?
A.	Đều đồng tính
B.	Phân li tính trạng theo tỉ lệ 1 trội : 1 lặn
C.	Phân li tính trạng theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn
D.	Tỉ lệ kiểu gen là 1Aa : 1aa
Câu 3: Trong giảm phân, sự tự nhân đôi của NST xảy ra ở:
   A. Kì trung gian trước lần phân bào I
   B. Kì giữa của lần phân bàoI
   C. Kì trung gian trước lần phân bào II
   D. Kì giữa của lần phân bào II
Câu 4: Trong tế bào 2n ở người, kí hiệu của cặp NST giới tính là:
   A. XX ở nữ và XY ở nam.
B. XX ở nam và XY ở nữ.
   C. ở nữ và nam đều có cặp tương đồng XX .
   D. ở nữ và nam đều có cặp không tương đồng XY.
Câu 5: Cơ chế xác định giới tính của cơ thể sinh vật là: 
A. sự phân li và tổ hợp cặp NST giới tính trong quá trình giảm phân và thụ tinh.    
B. sự phân li cặp NST giới tính trong quá trình giảm phân.     
C. sự tổ hợp cặp NST giới tính trong quá trình thụ tinh.
D. sự phân li và tổ hợp cặp NST giới tính trong quá trình nguyên phân và thụ tinh.


2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:.........................................................................
Lớp:..............................................................................
Họ tên học sinh:............................................................
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